
Ngày tháng N.vào T.Độ     Môn Hệ Chức BDHSG Ghi 

Năm sinh ngành   CM    Đạo tạo  ĐT vụ Môn Tiết Môn Chức vụ Tiết Huyện Tỉnh chú

1 Đặng Xuân Hiển 08//07/1969 1992 ĐHSP Toán VLVH HT 2 Toán 6A, B 2 HT 17 19 1994

2 Võ Hoàng Chương 24/06/1977 1999 ĐHSP Tin VLVH PHT 4 Tin 9 4 PHT 15 19 2021 2021

3 Nguyễn Thị Thùy Chung 01/01/1990 2018 ĐH Tin Tin CQ 6 Tin học 6, 7, 8 + 1 HĐTN 6B + 4 SMAS, CSDL 11 CN 6B 4 15 2022

4 Tạ Thị Thu Hằng 18/01/1993 2019 ĐHSP Lí - Tin CQ 4 Lý 6 + 8 Tiết Tin,CNgTH 12 12

5 Võ Thị Hiện 20/06/1984 2007 ĐHSP Hoá -Sinh VLVH 4 Hoá 9 + 4 Hóa 8 + 2 Hóa 7 + 2 Hóa 6 + 4 Sinh 7 16 Hoá 16 2017

6 Ngô Nhật Nam 18/10/1978 2000 ĐHSP Toán VLVH 8 Toán 7 + 8 Toán 9 16 Toán 7; 9 16 2015

7 Nguyễn Thị Thu Phương 06/02/1981 2002 ĐHSP Toán VLVH TP 8 Toán 6 + 8 Toán 8 16 Toán 6; 8 16 2012

8 Huỳnh Văn Tấn 07/01/1977 2002 CĐSP TD+Đội CQ 12 GDTC 678 + 4 TD 9 16 LTTT 2 TDVS 2 18 2009 2011

9 Võ Thị Thành 12/07/1974 1995 ĐHSP Sinh VLVH TT 4 Sinh 9 + 2 Sinh 6 + 2 Sinh 8 8 Sinh TT CN9A 7 15 1989 2014

10 Phạm Thị Mỹ Thảo 04/01/1988 2018 ĐHSP CN CQ 6 CN 679 + 4 CN8 + 1 HĐTN 8B 11 CN 8B 4 15 2023

11 Huỳnh  Thị Thương 28/02/1969 1991 CĐSP Lý – CN CQ 4 Lý 9 + 2 Lý 7 + 2 Lý 8 8 Lý CN9B 4 12 2014

12 Nguyễn Thị Kim Dung 01/01/1981 2010 ĐHSP Địa-CD VLVH CTCĐ 2 Địa 7 + 2 Địa 9 + 4 GDCD 7,9 + 1 HĐTN 7A+ 2GDĐP7 11 Địa 7; 9 CTCĐ CN7A 7 18 2015

13 Đoàn Thị Vân Hải 03/03/1968 1990 ĐHSP Tiếng Anh VLVH 6 Anh 7 + 6 Anh 9 + 1 HĐTN 7B 13 Anh 7; 9 CN 7B 4 17 2001

14 Huỳnh Thị Hải 06/03/1976 1998 ĐHSP Nhạc VLVH 8 Nhạc 6-9 + 6 MT (TIỂU HỌC) 14 TKHĐ 2 16 2013

15 Trần Thị Thanh Huệ 20/08/1989 2014 ĐHSP Địa-CD VLVH 3 Địa 6 + 3 Địa 8 + 4 GDCD 6,8 + 1 HĐTN 8A + 2Sử 6 + 4GDĐP 17 Địa 6; 8 CN 8A 4 21

16 Trần Trung Phấn 18/12/1985 2010 CĐSP MT+Đội CQ 6 MT 6-8 +8 MT (TIỂU HỌC) 14 14 2022

17 Tôn Thị Phong 27/01/1983 2008 ĐHSP Ngữ văn VLVH 8 Ngữ Văn 8 + 10 Ngữ văn 9 18 Văn 8; 9 18 2019

18 Võ Thị Quỳnh Thoa 22/07/1979 1999 ĐHSP Tiếng Anh CQ TP 6 Anh 6 + 6 Anh 8 + 1 HĐTN 6A 13 Anh 6; 8 CN 6A 4 17 2023

19 Vũ Anh Thuận 26/03/1983 2018 Thạc sỹ Sử Th.Sỹ TT 4 Sử 8  + 8 Sử 9 8 Sử 6-9 TT 3 11 2022 2023

20 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 08/02/1997 2020 ĐHSP Ngữ văn CQ 8 Ngữ văn 6 + 8 Ngữ văn 7 + 4 Sử 7 20 Văn 6; 7 20

21 Phạm Thị Xuân Ba 20/11/1986 2010 ĐHKT KT VLVH KT 40g

22 Huỳnh Thị Kim Thuỷ 16/12/1980 2006 TC VT CQ VT + TQ TQ 40g

23 Võ Thị Diễm 21/06/1995 2021 TC TV-TB CQ TV+TB 40g

Môn Giáo dục Địa phương thực hiện theo chủ đề chuyên môn

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/01/2024

UBND HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Võ Hoàng Chương Đặng Xuân Hiển

TT Họ và tên
Chính khóa Kiêm nhiệm Tổng

tiết

GVDG

Bình Chương, ngày 10 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNG


